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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Điện – Điện tử

Bộ môn: Điện tử-Tự động

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 
Tên học phần: Thực hành Điện tử
· Tiếng Việt:  Thực hành Điện tử

· Tiếng Anh: Electric practive 





Mã học phần: ELA356











Số tín chỉ: 
2 TC
Đào tạo trình độ: ĐH.



Học phần tiên quyết: 
Vi xử lý, Vi điều khiển.
2. Thông tin về giảng viên
Họ và tên:
Nguyễn Văn Lợi: 
Chức danh, học hàm, học vị:
Kỹ sư- Giảng viên thực hành
Điện thoại:0983733274.

Email: loinv@ntu.edu.vn

Địa chỉ NTU E-learning:


Địa chỉ Google Meet:







Địa điểm, lịch tiếp SV: Phòng TH Điện tử, tầng 5 nhà G2
3. Mô tả tóm tắt học phần: 
Học phần giúp người học kỹ năng thao tác chuyên nghành Điện tử. Người học ứng dụng kiến thức lý thuyết về điện tử đã học để giải quyết công việc thực tế về chất lượng linh kiện và kỹ năng phân tích mạch điện tử, kỹ năng hàn tháo ráp linh kiện và khắc phục sự cố thiết bị.
4. Mục tiêu: Người học có kỹ năng nghề điện tử, có khả năng tiếp cận, thiết kế mạch để sử dụng cho mục đích tính trước. Người học vận dụng kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành để tìm khắc phục sự cố của mạch điện tử .
5. Chuẩn đầu ra (CLOs): ): Sau khi học xong học phần, người học có thể:


a) Nhận biết, phân loại các linh kiện điện tử thông dụng


b)  Tra cứu được thông số kỹ thuật, đánh giá được chất lượng linh kiện điện tử.

c)  Thao tác hàn, tháo ráp linh kiện đúng kỹ thuật và an toàn.

d) Khảo sát thông số, phân tích, đánh giá và thiết kế mạch điện tử cơ bản.

e) Khắc phục được sự cố của mạch điện tử.


.
6. Đánh giá kết quả học tập:



	TT.
	Hoạt động đánh giá
	Hình thức/công cụ đánh giá
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	1
	Đánh giá quá trình
	Thái độ chuyên cần (số lần vắng, mức độ hoàn thành chủ đề)
	a,b,c,d,e
	50%

	2
	Thi giữa kỳ
	Không
	
	

	3
	Thi cuối kỳ
	Vấn đáp 
	a,b,c,d,e
	50%


7. Tài liệu day học: 
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Lê Tiến Thường
	Mạch điện tử 1,2
	2004
	ĐHQG
	Thư viện
	
	x

	2
	Lưu Phú - Lê Phi Yến Nguyễn Như Anh 
	- Kỹ thuật điện tử 
	2005 
	ĐH Quốc Gia TPHCM
	Thư viện
	
	x

	3
	Phạm Minh Hà
	Kỹ thuật mạch 

điện tử 


	2004 


	Khoa Học Kỹ 

Thuật 


	Thư viện 
	
	x

	4
	Đỗ Xuân Thụ
	Bài tập Kỹ thuật điện tử
	2005
	Giáo dục
	Thư viện
	
	x

	5
	Bộ môn
	Bài giảng Cấu kiện Điện tử, 
	
	
	Bộ môn
	x
	

	6
	Hoàng Thị Thơm
	Bài giảng Điện tử tương tự
	
	
	Bộ môn
	x
	

	7
	Hoàng Thị Thơm
	Bài giảng Điện tử số
	
	
	Bộ môn
	x
	

	8
	Nguyễn Thị Thùy
	Bài giảng Điện tử Công suất
	
	
	Bộ môn
	x
	

	9
	Nguyễn Thành Vinh
	Bài giảng Vi xử lý, Vi điều khiển.
	
	
	Bộ môn
	x
	

	10
	Bộ Môn Điện Công nghiệp
	Bài giảng An toàn Điện
	
	
	Bộ môn
	x
	


8. Kế hoạch dạy học:


	TT
	Chủ đề
	Nhằm đạt CLOs
	Số tiết
	Phương pháp dạy học
	Nhiệm vụ của người học

	1
	Chủ đề 1: Linh kiện và chất lượng linh kiện điện tử.
- Nhận biết, đọc trị số điện trở, biến trở, nhiệt trở, quang trở, tụ điện các loại. Kiểm tra chất lượng bằng đồng hồ vạn năng.

- Nhận dạng, phân biệt cực tính của các loại tụ điện và đo nguội thông số tụ bằng đồng hồ vạn năng.

- Đọc tên, phân loại, tra cứu, xác định cựa Anot,Ktot, kiểm tra chất chất lượng Diode.

- Đọc tên, phân loại, tra cứu, xác định cựa B,C,E, kiểm tra chất chất lượng transistor.
- Đọc tên, phân loại, tra cứu, xác định cựa G,D,S, kiểm tra chất chất lượng transistor trường.

- Đọc tên, tra cứu, xác định cựa G,A,K, kiểm tra chất chất lượng SCR.
- Nhận biết, đọc tên, tra cứu, xác định cựa G,A1,A2, kiểm tra chất chất lượng Triac.

- Nhận biết, đọc tên, tra cứu, xác định cựa A1,A2, kiểm tra chất chất lượng Diac.

	a,b
	8
	Hướng dẫn, phân tích, tao tác trực tiếp
	Chú ý lắng nghe, theo dõi và thực hiện

	
	Chủ đề 2

Thao tác hàn tháo, ráp linh kiện điện tử.
· Giới thiệu thiết bị gia nhiệt: Vòng tiếp đất tay hàn, đồ hàn dùi, hàn xung, khò hơi gia nhiệt.
· Tư thế ngồi, thao tác gia nhiệt của một kỹ thuật viên.
· Kỹ thuật gia công đầu hàn, thay đầu hàn.
· Kỹ thuật hàn nối dây dẫn nguồn, dây dẫn tín hiệu.
· Kỹ thuật gia nhiệt cho các linh kiện đảm bảo an toàn, không quá nhiệt
· Kỹ thuật giải phóng chì hàn để đưa linh kiện khỏi mạch in.
· Kỹ thuật hàn mạch in.
	c

	16
	Hướng dẫn, phân tích, tao tác trực tiếp
	Chú ý lắng nghe, theo dõi và thực hiện

	
	Chủ đề 3. Đo thông số.
· Thao tác đo dòng điện trực tiếp và gián tiếp.

· Thao tác đo điện áp trực tiếp và gián tiếp.
· Thao tác đo hệ số khuếch đại điện áp.
· Thao tác đo hệ số khuếc đại dòng điện
· Thao tác đo đặc tuyến biên độ.
· Thao tác đo đặc tuyến tần số.
· So pha tín hiệu
	d
	12
	Hướng dẫn, phân tích, tao tác trực tiếp
	Chú ý lắng nghe, theo dõi và thực hiện

	
	Chủ đề 4. Kỹ năng phân tích mạch điện tử.
· Mạch điện tử tương tự: mạch khuếch đại BJT mắc BC,EC, CC chế độ A với các phương pháp phân cực khác nhau. Mạch khuếch đại đẩy kéo chế độ B. Mạch đóng ngắt dùng BJT, FET. Mạch khuếch đại, tạo tín hiệu dùng OP-AMP. 

· Mạch điện tử số: mạch đếm sản phẩm chốt số lượng đóng thùng.
	d
	12
	Hướng dẫn, phân tích, tao tác trực tiếp
	Chú ý lắng nghe, theo dõi và thực hiện

	
	Chủ đề 5.  Kỹ năng  khắc phục sự cố.
· Mạch tương tự: bord công suất máy tăng âm.

· Mạch số: Bộ điều khiển đèn LED quang báo. 
	e
	12
	Hướng dẫn, phân tích, tao tác trực tiếp
	Chú ý lắng nghe, theo dõi và thực hiện


9. Yêu cầu đối với người học

-  Đi học đầy đủ đúng giờ, nếu kẹt lịch học thì phải liên hệ giảng viên phụ trách để đổi nhóm,
- Chuẩn bị bài giảng, giáo trình, tài liệu liên quan đến học phần.

- Thực hiện nghiêm túc nội quy Phòng Thí Nghiệm.

- Tiếp thu công việc và triển khai cả ở Phòng TN và chuẩn bị kiến thức lý thuyết đã học ở nhà

- Thao tác xử lý chính xác, nếu không chắc chắn thì phải hỏi ý kiến Giáo viên trước khi thao tác.

- Hoàn thành báo cáo thí nghiệm, thực hành đầy đủ, rõ ràng, chi tiết và nộp đúng hạn 


Ngày cập nhật: 19.09.2021

                  GIẢNG VIÊN
CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN


(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)
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